PHỤ LỤC 1
(Đối với Báo cáo của các Sở, ngành)

Đề nghị các sở, ngành báo cáo theo nội dung phụ lục này. Lưu ý, nội dung nào cơ quan, đơn vị có thực hiện thì báo cáo, không thực hiện thì bỏ trống.  Chổ nào có         thì đánh dấu X, dấu…..hoặc có hướng dẫn, giải thích thì điền nội dung.
	I. CÁC HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

	1.Văn bản triển khai thực hiện
	- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực được giao quản lý (nêu rõ hình thức, ngày tháng năm ban hành văn bản).

 - Đối với ngành: Nêu rõ hình thức, ngày tháng năm ban hành văn bản của ngành mình để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật  năm 2019 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra.

	2. Về hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên cấp tỉnh
	- Số buổi thực hiện:……………………………..
- Số người tham gia:……………………………
- Hình thức tuyên truyền khác(nêu rõ hình thức thực hiện):………………………………………………………………………..

	3. Kết quả
	a.Tổ chức Hội nghị: 
	Số cuộc: …………………………….; Số người:………………………..; 
Nội dung:………………………………………………………………………………………………….

	
	b.Tuyên truyền miệng trực tiếp:
- Tổng số cuộc:………
- Tổng số người: …………….
(so sánh với năm 2018)

	Nhân nhân, cán bộ, công chức, viên chức
Số cuộc:…………………….;Số người:……………………………………………………..; 
Nội dung:………………………………………………………………………………………………..

	
	
	Người nông dân nông thôn
Số cuộc:…………………….;Số người:……………………………………………………..; 
Nội dung:………………………………………………………………………………………

	
	
	Đồng bào dân tộc thiểu số
Số cuộc:…………………….;Số người:……………………………………………………..; 
Nội dung:…………………………………………………………………………………….

	
	
	[bookmark: dieu_19]Lao động tại các doanh nghiệp
Số cuộc:…………………….;Số người:……………………………………………………..; 
Nội dung:…………………………………………………………………………………..

	
	
	[bookmark: dieu_20]Nạn nhân bạo lực gia đình
Số cuộc:…………………….;Số người:……………………………………………………..; 
Nội dung:…………………………………………………………………………………………	

	
	
	Người khuyết tật
Số cuộc:…………………….;Số người:……………………………………………………..; 
Nội dung:……………………………………………………………………………………..

	
	
	Người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc
Số cuộc:…………………….;Số người:……………………………………………………..; 
Nội dung:…………………………………………………………………………………..


	
	
	Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo
Số cuộc:…………………….;Số người:……………………………………………………..; 
Nội dung:……………………………………………………………………………………..


	
	
	Đối tượng khác: 
Số cuộc:…………………….;Số người:……………………………………………………..; 
Nội dung:……………………………………………………………………………………… 

	
	c.Tổ chức cuộc thi
	- Số cuộc:...................................................................................................................................
- Số người tham gia:..................................................................................................................
- Hình thức:...............................................................................................................................

	
	d.Biên soạn tài liệu tuyên truyền
	- Sổ tay:....................................................
- Tờ gấp........................................................
- Băng ron, pano:........................................
- Tài liệu khác: (ghi rõ hình thức)................................................

	
	e.Tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

	- Báo Bình Dương
+ Số lượng tin, bài:......................................................................................................................................
+ Nội dung thực hiện.....................................................................................................................................
- Bản tin ngành
+ Số lượng tin, bài:........................................................................................................................................
+ Nội dung thực hiện.....................................................................................................................................

	
	
	
Đài Phát thanh truyền hình Bình Dương
- Thời lượng (số phút):.................................................................................................................................
 - Tên chương trình, chuyên mục tham gia: ................................................................................................

	
	
	Trang thông tin sở, ngành, tỉnh
+ Số lượng tin, bài:..................................................................
+ Nội dung thực hiện.....................................................................................................................................

	
	
	Hình thức tuyên truyền khác: nêu rõ hình thức, thời lượng thực hiện
........................................................................................................................................................................

	
	g.Tủ sách pháp luật
	- Số lượng tủ sách:..................................................................................
- Tổng số sách, tài liệu:.............................................................................
- Số người đọc...........................................................................................

	II. NGÀY PHÁP LUẬT HÀNG THÁNG VÀ NGÀY PHÁP LUẬT 9/11

	Ngày pháp luật hàng tháng
	-Số cuộc tổ chức thực hiện:...........................................................................................................................
- Số người tham gia:.......................................................................................................................................
- Hình thức thực hiện:.....................................................................................................................................
* Các hoạt động nỗi bật:.................................................................................................................................

	Ngày pháp luật 9/11
	- Ban hành văn bản chỉ đạo ( nếu có ghi rõ tên, trích yếu văn bản):..........................................................
.....................................................................................................................................................................
-Số cuộc tổ chức thực hiện:...........................................................................................................................
- Số người tham gia:......................................................................................................................................
- Hình thức thực hiện:...................................................................................................................................
* Các hoạt động nỗi bật:..............................................................................................................................

	III. THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (cơ quan, đơn vị nào có thực hiện thì báo cáo mục này)

	-  Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Đề án (nêu rõ hình thức, ngày tháng năm ban hành văn bản).
 - Đối với ngành: Nêu rõ hình thức, ngày tháng năm ban hành văn bản của ngành mình để triển khai thực Đề án  và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra.
- Kết quả thực hiện


	IV. THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  (Theo Kế hoạch 2026/KH-UBND ngày 07/5/1919 của UBND tỉnh). 

	1.Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý (ước tính)
	Hoàn thành từ 90% đến 100% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra
 Hoàn thành từ 80% đến 90% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra
 Hoàn thành từ 70% đến 80% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra
 Hoàn thành từ 60% đến 70% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra;
 Hoàn thành dưới 60% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra.


	2. Về thời điểm tham mưu UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý 
	Ban hành trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
Ban hành trong thời hạn trên 15 ngày làm việc và dưới 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
 Ban hành sau 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.


	3. Xác định nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý
	a) Xác định nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật
Có xác định phù hợp với từng nhóm đối tượng; 
Có xác định nhưng không phù hợp với từng nhóm đối tượng; 
Trường hợp không xác định

b) Xác định hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật
Có xác định phù hợp với từng nhóm đối tượng; 
Có xác định nhưng không phù hợp với từng nhóm đối tượng; 
Trường hợp không xác định

c) Chỉ đạo, hướng dẫn việc xác định nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù phù hợp với từng nhóm đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý: 
01 điểm; trường hợp không có chỉ đạo, hướng dẫn: 0 điểm.
Có chỉ đạo; 
Không có chỉ đạo, hướng dẫn; 



	4. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc phạm vi quản lý
	Tổ chức đầy đủ, kịp thời
 Tổ chức đầy đủ nhưng chưa kịp thời
 Có tổ chức nhưng không đầy đủ, chưa kịp thời
 Trường hợp không tổ chức thực hiện;

	5. Tổ chức truyền thông, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý 
	Tổ chức đầy đủ, kịp thời
 Tổ chức đầy đủ nhưng chưa kịp thời
 Có tổ chức nhưng không đầy đủ, chưa kịp thời
 Trường hợp không tổ chức thực hiện;

	6. Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý

	Nội dung này dành riêng cho Sở Giáo dục; sở, ngành có quản lý các trường dạy nghề
a) Ban hành hoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 Có ban hành
 Không ban hành;
b)Rà soát, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý
 Có rà soát, chuẩn hóa, bồi dưỡng
 có rà soát, chuẩn hóa nhưng không tổ chức bồi dưỡng
 Không thực hiện;
c) Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chuẩn hóa nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu phù hợp với các văn bản mới ban hành
 Có ban hành
 Không ban hành

	V. KINH PHÍ
	 Bố trí đủ kinh phí thường xuyên triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
 Có bố trí nhưng không đủ để thực hiện nhiệm vụ
 không bố trí;
Trong trường hợp đánh dấu Bố trí đủ hoặc có bố trí thì đề nghị cho biết thêm:
- Ngân sách nhà nước:..................................đồng
- Xã hội hóa:.................................................đồng                  
   


	VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG


	Ưu điểm
* Lưu ý: nêu thêm các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật mới, hiệu quả

	Hạn chế và nguyên nhân

	Giải pháp khắc phục

	Đề xuất, kiến nghị

	VII . PHƯƠNG HƯỚNG

	Nêu rõ nội dung công việc trọng tâm và thời gian thực hiện để đưa vào Kế hoạch chung của tỉnh


	

















PHỤ LỤC 2
(Đối với Báo cáo của cấp huyện)
Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo theo nội dung phụ lục này. Lưu ý, nội dung nào cấp huyện có thực hiện thì báo cáo, không thực hiện thì bỏ trống.  Chổ nào có         thì đánh dấu X, dấu….. hoặc có hướng dẫn, giải thích thì điền nội dung
	I. CÁC HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

	1.Văn bản triển khai thực hiện
	- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện: các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực được giao quản lý (nêu rõ hình thức, ngày tháng năm ban hành văn bản).
- Có bao nhiêu xã, phường, thị trấn trên địa bàn ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
 

	2. Hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật
	a) Củng cố, kiện toàn Hội đồng và công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng PBGDPL

       Có ban hành; nêu rõ số, ngày tháng năm ban hành văn bản…………………………………………………………………….
       Không ban hành do Hội đồng PBGDP không có sự thay đổi người
 Chưa kịp ban hành

b) Việc phối hợp với các ngành, các cấp trong công tác PBGDPL.
 Rất tốt
 Cơ bản tốt; tuy nhiên tùy từng cơ quan
 Không tốt;

	3. Về hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên cấp huyện, cấp xã
	a) Báo cáo viên cấp huyện
- Số buổi thực hiện:……………………………..
- Số người tham gia:……………………………
- Có………………../(tổng số báo cáo viên) thực hiện công tác tuyên truyền.
- Hình thức tuyên truyền khác(nêu rõ hình thức thực hiện):………………………………………………………………………..
b) Tuyên truyền viên cấp xã
- Số buổi thực hiện:……………………………..
- Số người tham gia:……………………………
- Có………………../(tổng số tuyên truyền viên) thực hiện công tác tuyên truyền.
- Hình thức tuyên truyền khác(nêu rõ hình thức thực hiện):………………………………………………………………………..


	4. Kết quả
	a.Tổ chức Hội nghị: 
	Số cuộc: …………………………….; Số người:………………………..; 
Nội dung:………………………………………………………………………………………………….

	
	b.Tuyên truyền miệng trực tiếp:
- Tổng số cuộc:
- Tổng số người:
(so sánh với năm 2018)
[bookmark: _GoBack] 
	Nhân nhân, cán bộ, công chức, viên chức
Số cuộc:…………………….;Số người:……………………………………………………..; 
Nội dung:………………………………………………………………………………………………..

	
	
	Người nông dân nông thôn
Số cuộc:…………………….;Số người:……………………………………………………..; 
Nội dung:………………………………………………………………………………………

	
	
	Đồng bào dân tộc thiểu số
Số cuộc:…………………….;Số người:……………………………………………………..; 
Nội dung:…………………………………………………………………………………….

	
	
	Lao động tại các doanh nghiệp
Số cuộc:…………………….;Số người:……………………………………………………..; 
Nội dung:…………………………………………………………………………………..

	
	
	Nạn nhân bạo lực gia đình
Số cuộc:…………………….;Số người:……………………………………………………..; 
Nội dung:…………………………………………………………………………………………	

	
	
	Người khuyết tật
Số cuộc:…………………….;Số người:……………………………………………………..; 
Nội dung:……………………………………………………………………………………..

	
	
	Người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc
Số cuộc:…………………….;Số người:……………………………………………………..; 
Nội dung:…………………………………………………………………………………..


	
	
	Người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo
Số cuộc:…………………….;Số người:……………………………………………………..; 
Nội dung:……………………………………………………………………………………..


	
	
	Đối tượng khác: 
Số cuộc:…………………….;Số người:……………………………………………………..; 
Nội dung:……………………………………………………………………………………… 

	
	c.Tổ chức cuộc thi
	- Số cuộc:...................................................................................................................................
- Số người tham gia:..................................................................................................................
- Hình thức:...............................................................................................................................

	
	d.Biên soạn tài liệu tuyên truyền
	- Sổ tay:....................................................
- Tờ gấp........................................................
- Băng ron, pano:........................................
- Tài liệu khác: (ghi rõ hình thức)................................................

	
	e.Tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

	- Báo Bình Dương
+ Số lượng tin, bài:......................................................................................................................................
+ Nội dung thực hiện.....................................................................................................................................
- Bản tin ngành
+ Số lượng tin, bài:........................................................................................................................................
+ Nội dung thực hiện.....................................................................................................................................

	
	
	Đài Phát thanh truyền hình Bình Dương
- Thời lượng (số phút):.................................................................................................................................
 - Tên chương trình, chuyên mục tham gia: ................................................................................................

	
	
	Trang thông tin sở, ngành, tỉnh
+ Số lượng tin, bài:..................................................................
+ Nội dung thực hiện.....................................................................................................................................

	
	
	Hình thức tuyên truyền khác: nêu rõ hình thức, thời lượng thực hiện
........................................................................................................................................................................

	
	g.Tủ sách pháp luật
	- Số lượng tủ sách:..................................................................................
- Tổng số sách, tài liệu:.............................................................................
- Số người đọc...........................................................................................

	II. NGÀY PHÁP LUẬT HÀNG THÁNG VÀ NGÀY PHÁP LUẬT 9/11

	Ngày pháp luật hàng tháng
	-Số cuộc tổ chức thực hiện:...........................................................................................................................
- Số người tham gia:.......................................................................................................................................
- Hình thức thực hiện:.....................................................................................................................................
* Các hoạt động nỗi bật:

	Ngày pháp luật 9/11
	- Ban hành văn bản chỉ đạo ( nếu có ghi rõ tên, trích yếu văn bản):..........................................................
.....................................................................................................................................................................
-Số cuộc tổ chức thực hiện:...........................................................................................................................
- Số người tham gia:......................................................................................................................................
- Hình thức thực hiện:...................................................................................................................................
* Các hoạt động nỗi bật:..............................................................................................................................

	III. HÒA GIẢI CƠ SỞ
	a) Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cơ sở

       Có tổ chức
       Không tổ chức

b) Quyết toán kinh phí cho những vụ việc hòa giải và hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho Tổ hòa giải.
 Đầy đủ
 Có quyết toán nhưng không đầy đủ
           Không có quyết toán
c) Kết quả: (so sánh tăng, giảm so với năm 2018)
· Số lượng tổ hòa giải:.............tổ 
· Tổng số Hòa giải viên:...............người
· Tiếp nhận:............................vụ việc
· Đưa ra hòa giải:......................vụ việc
· Hòa giải thành.........................vụ việc
· Hòa giải không thành:.................vụ việc 
· Tỷ lệ hòa giải thành.............%

	III. THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

	-  Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Đề án (nêu rõ hình thức, ngày tháng năm ban hành văn bản).
 - Đối với ngành: Nêu rõ hình thức, ngày tháng năm ban hành văn bản của ngành mình để triển khai thực Đề án  và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra.
- Kết quả thực hiện:


	IV. THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT LUẬT  (Theo Kế hoạch 2026/KH-UBND ngày 07/5/1919 của UBND tỉnh).


	1.Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong địa bàn được giao quản lý (đề nghị ước tính)
	Hoàn thành từ 90% đến 100% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra
 Hoàn thành từ 80% đến 90% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra
 Hoàn thành từ 70% đến 80% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra
 Hoàn thành từ 60% đến 70% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra;
 Hoàn thành dưới 60% các nhiệm vụ và hoạt động đề ra.

	2. Xác định nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng trong địa bàn được giao quản lý
	a) Xác định nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật
Có xác định phù hợp với từng nhóm đối tượng; 
Có xác định nhưng không phù hợp với từng nhóm đối tượng; 
Trường hợp không xác định

b) Xác định hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật
Có xác định phù hợp với từng nhóm đối tượng; 
Có xác định nhưng không phù hợp với từng nhóm đối tượng; 
Trường hợp không xác định

c) Chỉ đạo, hướng dẫn việc xác định nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù phù hợp với từng nhóm đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý: 
01 điểm; trường hợp không có chỉ đạo, hướng dẫn: 0 điểm.
Có chỉ đạo; 
Không có chỉ đạo, hướng dẫn; 



	3. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong địa bàn được giao quản lý
	Tổ chức đầy đủ, kịp thời
 Tổ chức đầy đủ nhưng chưa kịp thời
 Có tổ chức nhưng không đầy đủ, chưa kịp thời
 Trường hợp không tổ chức thực hiện;
 

	4. Tổ chức truyền thông, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới thuộc trong địa bàn được giao quản lý
	Tổ chức đầy đủ, kịp thời
 Tổ chức đầy đủ nhưng chưa kịp thời
 Có tổ chức nhưng không đầy đủ, chưa kịp thời
 Trường hợp không tổ chức thực hiện;


	5. Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật trong địa bàn được giao quản lý 
	a) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp
 Có ban hành
 Không ban hành;
b)Rà soát, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý
 Có rà soát, chuẩn hóa, bồi dưỡng
 có rà soát, chuẩn hóa nhưng không tổ chức bồi dưỡng
 Không thực hiện;
c) Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chuẩn hóa nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu phù hợp với các văn bản mới ban hành
 Có ban hành
 Không ban hành

	V. KINH PHÍ
	 Bố trí đủ kinh phí thường xuyên triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
 Có bố trí nhưng không đủ để thực hiện nhiệm vụ
 không bố trí;
Trong trường hợp đánh dấu Bố trí đủ hoặc có bố trí thì đề nghị cho biết thêm:
- Ngân sách nhà nước:..................................đồng
- Xã hội hóa:.................................................đồng                  
   

	VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG


	Ưu điểm
* Lưu ý: nêu thêm các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật mới, hiệu quả

	Hạn chế và nguyên nhân

	Giải pháp khắc phục

	Đề xuất, kiến nghị

	VII . PHƯƠNG HƯỚNG

	Nêu rõ nội dung công việc trọng tâm và thời gian thực hiện để đưa vào Kế hoạch chung của tỉnh



